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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

• Giá cải thảo trung bình đạt đạt 8.990 VNĐ/kg, tăng 2.576 VNĐ/kg 

so với tuần trước. [1] 

• Giá chuối trung bình đạt 43.196 VNĐ/kg, tăng 1.128 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá gừng trung bình đạt 45.420 VNĐ/kg, tăng 1.445 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá lê trung bình đạt 15.266 VNĐ/kg, tăng 413 VNĐ/kg so với tuần 

trước. [1] 

• Giá tỏi trung bình đạt 41.048 VNĐ/kg, tăng 709 VNĐ/kg so với tuần 

trước. [1] 

• Giá xoài trung bình đạt 45.232 VNĐ/kg, tăng 3.037 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 15/08-21/08/2024: 1 CNY= 3.392,39 VNĐ) 
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Diễn biến giá một số loại rau quả  

trên thị trường Trung Quốc

Cải thảo Chuối Gừng Lê Tỏi Xoài

❖ Tại thị trường Trung Quốc, 

giá chuối, xoài, cải thảo, 

gừng, lê, tỏi tăng so với tuần 

trước; 

❖ EU dẫn đầu trong sản xuất 

táo và kiwi bền vững; 

❖ Hoa Kỳ công bố ước tính về 

vụ thu hoạch táo năm 2024 

của Washington; 

❖ Ấn Độ giới thiệu giống khoai 

tây ruột tím đầu tiên; 

❖ Xuất khẩu nho khô của Peru 

trong 7 tháng năm 2024 đạt 

hơn 5 triệu USD; 

❖ Thu hoạch táo của Nga có 

thể giảm 30-35%; 

❖ Hàn Quốc đặt mục tiêu xuất 

khẩu 6.000 tấn  lê Naju sang 

Hoa Kỳ trong năm nay. 

ĐIỂM TIN 

s 

Số 31  

(19.08.2024) 
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Giá trung bình của xoài Peru tại thị trường Hoa Kỳ tuần này đạt 1,95

Trung Quốc  

Ngày 9/8, Tổng cục Hải quan Trung Quốc công 

bố danh sách các công ty đã đăng ký xuất khẩu 

sầu riêng tươi Malaysia sang Trung Quốc. Danh 

sách đợt đầu tiên gồm 33 công ty, với tổng sản 

lượng hàng năm là 17.685 tấn. [2]  

EU 

EU đang thiết lập các tiêu chuẩn mới về nông 

nghiệp bền vững, đặc biệt là trong sản xuất táo và 

kiwi, thông qua các hoạt động canh tác sáng tạo 

và thân thiện với môi trường. Các biện pháp cụ 

thể bao gồm: (i) Quản lý dịch hại tổng hợp - giúp 

giảm việc sử dụng thuốc trừ sâu hóa học bằng 

cách sử dụng các loài săn mồi tự nhiên và kỹ 

thuật luân canh cây trồng; (ii) Kỹ thuật canh tác 

hữu cơ - giúp cải thiện sức khỏe đất và đa dạng 

sinh học và (iii) Nguồn năng lượng tái tạo - giúp 

giảm lượng khí thải carbon trong quá trình sản 

xuất trái cây. [3]  

Hoa Kỳ 

Theo Hiệp hội cây ăn quả tiểu bang Washington 

(WSTFA), vụ táo năm 2024 của bang Washington 

ước tính đạt 124 triệu hộp táo tươi (18 kg/ hộp). 

Theo đó, Gala đứng đầu với 19% sản lượng, tiếp 

theo là Granny Smith với 14,5%, Red Delicious 

với 13%, Honeycrisp với 12% và Fuji với 10,5%. 

[4]   

Ấn Độ 

Viện nghiên cứu khoai tây trung ương (CPRI) tại 

Ấn Độ đã phát triển 'Kufri Jamunia', giống khoai 

tây thịt tím đầu tiên phù hợp với điều kiện nông 

nghiệp của Ấn Độ. Giống này được đặc trưng bởi 

khả năng thích nghi với đất đai và khí hậu của Ấn 

Độ, đặc biệt là ở Đồng bằng phía Bắc, Trung và 

Đông. Năng suất dao động từ 320-350 tạ/ha và 

khả năng lưu trữ tốt . Sáng kiến này phù hợp với 

mục tiêu của chính phủ Ấn Độ nhằm tăng cường 

an ninh dinh dưỡng cho người dân. [5]  

Nga 

Sản lượng táo của Nga năm 2024 ước tính giảm 

30-35% so với năm 2023 do điều kiện thời tiết bất 

lợi. Chất lượng táo cũng thấp hơn, đặc biệt ở các 

vùng Lipetsk, Tula, Voronezh và Belgorod. Giá 

táo dự kiến sẽ tăng 20-30% vào năm mới. Bộ 

Nông nghiệp Nga đang xem xét tăng nhập khẩu 

táo để giúp kiểm soát giá bán lẻ. [5] 

 

Peru 

Trong 7 tháng năm 2024, Peru đã xuất khẩu 

3,689 tấn nho khô, trị giá 5,22 triệu USD, tăng 

60,1% về khối lượng và tăng 74,9% về giá trị so 

với cùng kỳ năm 2023. Mexico là điểm đến chính, 

tiếp nhận 45% lượng hàng, tiếp theo là Ecuador, 

Colombia, Algeria và Ba Lan. [7]  

Hàn Quốc 

Thành phố Naju thuộc tỉnh Jeolla Nam, Hàn Quốc 

đã xuất khẩu lô lê Wonhwang chín sớm đầu tiên 

sang Hoa Kỳ với khối lượng khoảng 110 tấn.  

Naju đặt mục tiêu xuất khẩu 6.000 tấn lê trong 

năm nay. Để thúc đẩy xuất khẩu, Naju có kế 

hoạch thúc đẩy các tổ hợp xuất khẩu chuyên biệt, 

hỗ trợ các lô hàng theo hợp đồng và trang trải vật 

liệu đóng gói và chi phí vận chuyển. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn tham khảo: 

[1]:http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html 

[2]: https://guojiguoshu.com/article/9386 

[3]:https://www.freshplaza.com/europe/article/964933

8/eu-leads-the-way-in-sustainable-apple-and-kiwi-

production/ 

[4]:https://www.freshplaza.com/europe/article/964900

5/washington-s-2024-apple-harvest-estimate-

released/ 

[5]:https://www.freshplaza.com/europe/article/964972

6/india-introduces-first-purple-fleshed-potato-variety/ 

[6]:https://www.tridge.com/news/apple-harvest-may-

decrease-by-a-third-hcuznq 

[7]:https://www.tridge.com/news/peruvian-raisin-
exports-grow-and-total-more--spvpxm 

[8]:https://www.tridge.com/news/naju-pears-first-

export-to-the-us-this-year--ffrkex 

 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ QUỐC TẾ 

http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html
https://www.freshplaza.com/europe/article/9649338/eu-leads-the-way-in-sustainable-apple-and-kiwi-production/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9649338/eu-leads-the-way-in-sustainable-apple-and-kiwi-production/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9649338/eu-leads-the-way-in-sustainable-apple-and-kiwi-production/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9649005/washington-s-2024-apple-harvest-estimate-released/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9649005/washington-s-2024-apple-harvest-estimate-released/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9649005/washington-s-2024-apple-harvest-estimate-released/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9649726/india-introduces-first-purple-fleshed-potato-variety/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9649726/india-introduces-first-purple-fleshed-potato-variety/
https://www.tridge.com/news/apple-harvest-may-decrease-by-a-third-hcuznq
https://www.tridge.com/news/apple-harvest-may-decrease-by-a-third-hcuznq
https://www.tridge.com/news/peruvian-raisin-exports-grow-and-total-more--spvpxm
https://www.tridge.com/news/peruvian-raisin-exports-grow-and-total-more--spvpxm
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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

DIỄN BIẾN GIÁ TRUNG BÌNH MỘT SỐ TRÁI CÂY 

• Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 26.625 VNĐ/kg, giảm 458 VNĐ/kg 
so tuần trước. [1] 

• Giá dưa hấu trung bình đạt 8.358 VNĐ/kg, giảm 325 VNĐ/kg so với 
tuần trước. [1]   

• Giá sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) trung bình đạt 75.125 VNĐ/kg, giảm 
5.958 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 8.833 VNĐ/kg, giảm 4.233 
VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá cà chua trung bình đạt 16.625 VNĐ/kg, giảm 2.458 VNĐ/kg so 
với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN  

TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRONG NƯỚC 

Tình hình xuất khẩu rau quả qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tính 

đến 20h00 ngày 16/08/2024, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất 

khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 241 xe, trong đó xe chở hoa quả là 

69 xe, mặt hàng khác là 148 xe. Cụ thể: (i) tồn 203 xe tại cửa khẩu 

Quốc tế Hữu Nghị, trong đó có 80 xe hoa quả; (ii) tồn 33 xe tại lối thông 

quan Tân Thanh – Pò Chài (khu vực mốc 1088/2-1089), trong đó có 

13 xe hoa quả đều được chở bằng container lạnh; (iii) tồn 05 xe tại 

cửa khẩu chính Chi Ma là các mặt hàng khác; (iv) không có xe tồn tại 

lối thông quan Cốc  Nam – Lũng Nghịu, cửa khẩu phụ Na Hình và cửa 

khẩu phụ Nà Nưa.[2]    
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Diễn biến giá một số loại rau quả 
tại các tỉnh ĐBSCL

Xoài cát chu Dưa hấu

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) Thanh long ruột trắng

Cà chua

❖ Giá xoài cát Chu, cà chua, 

dưa hấu, thanh long ruột 

trắng, sầu riêng Ri6 (loại 

đẹp) đều giảm so với tuần 

trước; 

❖ Theo Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn, tính đến 20h00 

ngày 16/08/2024, tổng số 

phương tiện chở hàng hóa 

xuất khẩu còn tồn trên địa 

bàn tỉnh là 241 xe, trong đó 

có 93 xe chở hoa quả; 

❖ Rau quả Việt hướng tới 

mục tiêu xuất khẩu 7 tỷ 

USD; 

❖ Việt Nam thí điểm xây dựng 

cửa khẩu thông minh thuộc 

cửa khẩu quốc tế Hữu 

Nghị; 

❖ Thanh long giảm mạnh 

xuống 10.000 VNĐ/kg; 

❖ Vĩnh Long đặt mục tiêu xuất 

khẩu rau đạt 30 triệu 

USD/năm. 

ĐIỂM TIN 
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Sầu riêng đông lạnh, dừa tươi của Việt Nam 
chính thức được cấp phép sang Trung Quốc. 

Ngày 19/8, nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, 
Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung Quốc, Bộ NN-
PTNT Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc 
đã ký 3 nghị định thư. Sự kiện này được đánh giá 
là sẽ mở đường cho việc xuất khẩu dừa tươi, sầu 
riêng đông lạnh và cá sấu sang thị trường Trung 
Quốc. Đây là bước tiến quan trọng trong quan hệ 
thương mại nông sản giữa hai nước, đặc biệt đối 
với ngành nông nghiệp Việt Nam. 

Trong 3 nhóm mặt hàng vừa ký nghị định thư, sầu 
riêng đông lạnh được xem là sản phẩm có giá trị 
xuất khẩu lớn nhất, đóng góp đáng kể vào kim 
ngạch xuất khẩu nông sản. Việc mở cửa chính 
thức thị trường Trung Quốc cho sản phẩm này dự 
kiến sẽ tạo ra cơ hội lớn cho ngành sầu riêng Việt 
Nam.[3] 

Xuất nhập khẩu 

Theo Vtv.vn, 7 tháng năm 2024, xuất khẩu rau quả 
đã đạt 3,83 tỷ USD, tăng 24,3% so với cùng kỳ. Với 
động lực và đà tăng trưởng như hiện nay, rau quả 
Việt Nam có thể vươn tới kim ngạch xuất khẩu kỷ 
lục 7 tỷ USD trong năm nay. 

Theo đại diện Hiệp hội Rau quả Việt Nam 
(Vinafruit), giá trị xuất khẩu rau quả của Việt Nam 
sang Hàn Quốc, Nhật Bản ngày càng có xu hướng 
tăng. Bên cạnh xây dựng thương hiệu, vị thế tại thị 
trường truyền thống Trung Quốc, ngành hàng rau 
quả ngày càng được mở rộng ở khu vực Đông Bắc 
Á.[4]  

Thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh thuộc 
cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị 

Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định 
số 865/QĐ-TTg ngày 17/8/2024 phê duyệt Đề án 
thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại đường 
chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 
1119-1120 và đường chuyên dụng vận chuyển 
hàng hoá khu vực mốc 1088/2-1089 thuộc cặp cửa 
khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị 
Quan (Trung Quốc). 

Một trong hai loại mặt hàng lựa chọn thực hiện 
thông quan theo mô hình cửa khẩu thông minh là 
hàng hoa quả xuất khẩu của Việt Nam và các nước 
ASEAN. Trong thời gian thí điểm tiếp tục trao đổi 
với phía Trung Quốc mở rộng các mặt hàng xuất 
nhập khẩu để đảm bảo mục tiêu, hiệu quả của Đề 
án. [5]  

Giá trị xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc trong 
6 tháng đầu năm đạt 4.100 tỷ VNĐ 

Theo Hải quan Việt Nam, 6 tháng đầu năm, Hàn 
Quốc đã chi hơn 164 triệu USD (4.100 tỷ VNĐ) để 
mua rau quả từ Việt Nam, chiếm 5% thị phần xuất 
khẩu rau quả Việt, tăng gần 55% so với cùng kỳ  

 
năm trước. Theo đại diện Vinafruit, quy mô nhập 
khẩu rau quả từ Hàn Quốc đang không ngừng tăng 
trưởng. Dự kiến, kim ngạch nhập khẩu rau quả từ 
Việt Nam của Hàn Quốc có khả năng tiếp tục tăng 
mạnh vào dịp lễ tết cuối năm.  

Theo Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc, ngoài 
chuối, các mặt hàng như dưa hấu, dứa, dâu, nho, 
xoài và mít cũng đang được người tiêu dùng Hàn 
Quốc quan tâm. [6]  

Trà Vinh sắp ra mắt Bảo tàng Dừa sáp hơn 13 
tỷ VNĐ 

Chiều 12/8, UBND tỉnh Trà Vinh tổ chức họp báo 
thông tin về Festival 100 năm Dừa sáp Trà Vinh và 
tuần lễ Vu lan thắng hội huyện Cầu Kè năm 2024.  

Tại sự kiện, địa phương sẽ ra mắt Bảo tàng Dừa 
sáp Trà Vinh tại xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, là 
bảo tàng tư nhân đầu tiên của tỉnh Trà Vinh. Bảo 
tàng được xây dựng trên diện tích 235m2, tổng 
nguồn vốn đầu tư trên 13 tỷ VNĐ. Đây là địa chỉ 
văn hóa độc đáo, góp phần tôn vinh cây dừa sáp 
nguyên bản được trồng tại vùng đất Cầu Kè. [7]  

Thanh long giảm mạnh xuống 10.000 VNĐ/kg 

Theo Vnexpress (15/8/2024), một tuần qua, thanh 
long được bày bán nhiều trên các con đường ở TP 
HCM với giá 10.000-15.000 VNĐ/kg, giảm 40-50% 
so với vụ trước. Tại các nhà vườn ở Bình Thuận 
và Tiền Giang cũng cho thấy giá thanh long đang 
giảm mạnh. Loại ruột trắng hiện được bán giá 
7.000-12.000 VNĐ/kg, trong khi ruột đỏ dao động 
8.000-15.000 VNĐ/kg (tùy loại). Theo một thương 
lái chuyên thu mua hanh long ở Bình Thuận, 
nguyên nhân thanh long giảm giá là Trung Quốc 
giảm thu mua, trong khi mùa vụ lại bội thu.  

Theo đại diện Vinafruit, sản lượng thanh long trồng 
tại Trung Quốc đang cao hơn so với Việt Nam. 
Nhất là từ tháng 6 đến tháng 11, hàng nội địa nước 
này dồi dào, nên họ giảm nhập khẩu thanh long từ 
Việt Nam khiến giá lao dốc. Tuy nhiên, một số quốc 
gia khác đang tăng cường mua thanh long Việt 
Nam như Ấn Độ, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, UAE, v.v. [8]  

Vĩnh Long đặt mục tiêu xuất khẩu rau đạt 30 
triệu USD/năm 

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long vừa ban 
hành kế hoạch phát triển các vùng sản xuất rau an 
toàn, tập trung, đảm bảo truy xuất nguồn gốc, gắn 
với chế biến và tiêu thụ. Cụ thể, đến năm 2030, sản 
lượng rau đạt 1 triệu tấn, trong đó 30.000 tấn dành 
cho chế biến. Hơn 95% các mẫu rau được kiểm tra 
đạt tiêu chuẩn an toàn, 30% diện tích trồng rau 
trong tỉnh đảm bảo truy xuất nguồn gốc, kim ngạch 
xuất khẩu rau phấn đấu đạt 30 triệu USD/năm. [9]  
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PHỤ LỤC: GIÁ RAU QUẢ TRONG TUẦN 
ĐVT: VNĐ/kg 

Loại HH/Địa phương Giá tuần trước  Giá tuần này  
Thay đổi so với 

tuần trước 

Xoài Cát Chu    27.083     26.625         -458 

An Giang      20.000       20.000      

Đồng Tháp      32.000       30.000      -2.000 

Tiền Giang      21.333       21.500          167  

Vĩnh Long      35.000       35.000                

Dưa hấu       8.683       8.358         -325 

Cần Thơ        7.000         7.000      

Đồng Tháp      12.000       10.000      -2.000 

Tiền Giang      12.100       12.150            50  

Vĩnh Long        6.000         6.000   

Bến Tre        7.000         7.000   

Hậu Giang        8.000         8.000   

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp)    81.083     75.125      -5.958 

Cần Thơ      80.000       70.000    -10.000 

Đồng Tháp   100.000       90.000    -10.000 

Tiền Giang      74.333       70.500      -3.833 

Vĩnh Long      70.000       70.000               

Thanh long ruột trắng    13.067       8.833      -4.233 

Long An        5.200         5.000         -200 

Tiền Giang      15.000       14.500         -500 

Vĩnh Long      19.000         7.000    -12.000 

Cà chua    19.083     16.625      -2.458 

Cà Mau      25.000       20.000      -5.000 

Tiền Giang      13.167       13.250            83  

 


